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Số
thán

g
được
hưở
ng

Số tiền Ghi
chú

Tổng cộng

I Nhóm trẻ Chim Non, Xã  Đông Sơn 12.320.000

1 Đinh Ngọc Bảo Vy 12/06/2023 Nhà Trẻ Đinh Tiến Vũ Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
HD Huyndai Eco
Vina Dung Quất

Việt Nam

160.000 5 800.000

2 Đỗ Nhật Minh 08/08/2025 Nhà Trẻ Nguyễn Thị Lệ Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Perennial cable

Việt nam
160.000 3 480.000

3 Nguyễn Hải Đăng 27/03/2023 Nhà Trẻ Nguyễn Tấn Dũng Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần
Thép Hòa Phát
Dung Quất Việt

Nam

160.000 3 480.000

4 Trương Trần Quang
Khải 16/02/2023 Nhà Trẻ Trần Thị Mỹ Nương Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty GIÀY
RIEKER VN

 - CHI NHÁNH
QUẢNG NGÃI

160.000 2 320.000

5 Huỳnh Duy Khang 12/12/2023 Nhà Trẻ Đinh Thị Lan Hương Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty GIÀY
RIEKER VN

 - CHI NHÁNH
QUẢNG NGÃI

160.000 5 800.000

6 Đào Ngọc Hân 23-07-2024 Nhà Trẻ Đặng Thị Mỹ Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Hoya lens Quảng

Ngãi
160.000 5 800.000
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7 Trương Đăng Khôi 01-08-2024 Nhà Trẻ Trương Mạnh Lai Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Milennium

Furniture Quảng
Ngãi

160.000 5 800.000

8 Trương Nguyên Khôi 01-08-2024 Nhà Trẻ Trương Mạnh Lai Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Milennium

Furniture Quảng
Ngãi

160.000 5 800.000

9 Đào Minh Quý 11-04-2023 Nhà Trẻ Quảng Thị Kim Ngân
Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
KingMaker III
 ( Việt Nam)

Footwear

160.000 4 640.000

10 Trương Khánh Ngọc 15-04-2023 Nhà Trẻ Nguyễn Thị Hiếu Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty GIÀY
RIEKER VN

 - CHI NHÁNH
QUẢNG NGÃI

160.000 4 640.000

11 Phan Văn Tài 16-07-2023 Nhà Trẻ Phan Văn Tú Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
PRORERWELL

Quảng Ngãi
160.000 5 800.000

12 Đào Phương Nhã Tuệ 05/03/2025 Nhà Trẻ Đặng Thị Phương
Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Whitex Textiles
Industries Quảng

Ngãi

160.000 3 480.000

13 Phạm Thị Khánh Ngân 13-08-2023 Nhà Trẻ Phạm Ngọc Tuấn Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Maystar Foot

Wear Việt Nam
160.000 5 800.000

14 Nguyễn Hoàng Minh
Trí 29/08/2024 Nhà Trẻ Nguyễn Phỉ Thạnh

Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Happy Furniture -

KCN VSIP -
Quảng Ngãi, Việt

Nam

160.000 5 800.000

15 Lâm Minh Thịnh 02/06/2025 Nhà Trẻ Lâm Thanh Huy Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty GIÀY
RIEKER VN

 - CHI NHÁNH
QUẢNG NGÃI

160.000 5 800.000

16 Quảng Gia Hân 11/07/2025 Nhà Trẻ Phạm Thị Thuận Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Perennial cable

Việt nam
160.000 3 480.000

17 Phan Thanh Trúc 03/12/2024 Nhà Trẻ Phan Quốc Dân
Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Zigui Jisheng Việt
Nam  Wangsheng

Textiles

160.000 5 800.000
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18 Trương Khánh Linh 03/09/2025 Nhà Trẻ Chu Thị Hương Trâm
Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
KingMaker III
 ( Việt Nam)

Footwear

160.000 3 480.000

19 Lê Phạm Bảo An 24/10/2024 Nhà Trẻ Lê Văn Nô thôn kim Thành,
Xã Phước Giang

 Tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Milennium

Furniture Quảng
Ngãi

160.000 2 320.000

II Lớp MN TT Hồng Vân, xã Đông Sơn 6.400.000

1 Bùi Thảo Vy 21/2/2024 Nhà Trẻ Bùi Văn Mốt Châu Thuận Nông,
xã Đông Sơn,
Quảng Ngãi

Công ty CP bao bì
và thương mại dầu

khí Bình Sơn

160.000 5 800.000

2 Phạm Đào Mi Na 28/06/2023 Nhà Trẻ Đào Thới Ni Nết Châu Thuận , xã
Đông Sơn, Quảng

Ngãi

Công ty TNHH
South Sea

Leatherwares VN

160.000 5 800.000

3 Phạm Nhật Anh 01-10-2024 Nhà Trẻ Phạm Tài Phương Châu Me, xã Đông
Sơn, Quảng Ngãi

Công ty TNHH hệ
Thống Điện Ge

Việt Nam
160.000 5 800.000

4 Phạm Lê Khánh Hân 19/06/2022 MG Bé Lê Thị Huỳnh Như Phú Qúy, xã Đông
Sơn, Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Quốc Tê Great

Honor
160.000 5 800.000

5 Huỳnh Võ Anh Tú 04-08-2022 MG Bé Võ Thị Liên
Châu Thuận Nông,

xã Đông Sơn,
Quảng Ngãi

Công ty
Millennium

Furniture
160.000 5 800.000

6 Đỗ Minh Khang 29/6/2022 MG Bé Đặng Thi Xuân
Sương

Châu Thuận Tây, xã
Đông Sơn, Quảng

Ngãi
Công ty may

Mensa
160.000 5 800.000

7 Nguyễn Thị Trâm Anh 05-02-2022 MG Bé Nguyễn Thị Kim Thư
Châu Thuận Biển,

xã Đông Sơn,
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Techlink pets

160.000 5 800.000

8 Huỳnh Thị Yến My 19/7/2022 MG Bé Nguyễn Thị Yến
Châu Thuận Nông,

xã Đông Sơn,
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Properwell, KCN

Visip
160.000 5 800.000

III Nhóm trẻ độc lập Vành Khuyên, xã Đông Sơn 12.960.000

1 Phạm Tấn Vinh 15/04/2023 Nhà trẻ Đỗ Thị Tuyết

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Kingmaker III

(Việt Nam)
Footwear - KCN
Visip Sơn Tịnh

Quảng  Ngãi

160.000 3 480.000
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2 Võ Thị Thu Hảo 18/06/2023 Nhà trẻ Bùi Thị Thu Hà

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty giày
Rieker Việt Nam -
chi nhánh Quảng
Ngãi - KCN Tịnh
Phong Sơn Tịnh

Quảng  Ngãi

160.000 5 800.000

3 Nguyễn Ngọc Bảo
Uyên 10/06/2023 Nhà trẻ Nguyễn Thị Thúy

Nghĩa

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
South Sea

Leatherwares Việt
Nam - KCN Visip
Sơn Tịnh Quảng

Ngãi

160.000 5 800.000

4 Đinh Nhã Băng 07/12/2023 Nhà trẻ Nguyễn Thị Huyền

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
South Sea

Leatherwares Việt
Nam - KCN Visip
Sơn Tịnh Quảng

Ngãi

160.000 5 800.000

5 Võ Gia Hân 26/12/2023 Nhà trẻ Nguyễn Thị Thu Hà
Xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty quốc tế
Great Honor -

KCN Visip Sơn
Tịnh Quảng  Ngãi

160.000 5 800.000

6 Nguyễn Nhật Huy
Hoàng 12/05/2023 Nhà trẻ Nguyễn Thị Hồng

Trâm Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Millennium

Furniture - KCN
Visip Sơn Tịnh

Quảng  Ngãi

160.000 4 640.000

7 Huỳnh Yến Tiểu Vy 16/07/2024 Nhà trẻ Phan Thị Việt Trinh

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
South Sea

Leatherwares Việt
Nam - KCN Visip
Sơn Tịnh Quảng

Ngãi

160.000 5 800.000

8 Võ An Khang 05/04/2023 Nhà trẻ Ngô Thị Triều Tiên

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
South Sea

Leatherwares Việt
Nam - KCN Visip
Sơn Tịnh Quảng

Ngãi

160.000 4 640.000
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9 Phạm Nguyễn Huyền
Anh 05/11/2024 Nhà trẻ Phạm Hồng Sơn

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty CP Thép
Hòa Phát Dung

Quất - Phía Đông
khu Kinh tế Dung

Quất

160.000 5 800.000

10 Nguyễn Phan Minh
Triết 09/07/2024 Nhà trẻ Phan Thị Lin

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty giày
Rieker Việt Nam -
chi nhánh Quảng
Ngãi - KCN Tịnh
Phong Sơn Tịnh

Quảng  Ngãi

160.000 5 800.000

11 Võ Lê Phong 23/01/2024 Nhà trẻ Lê Thư Thư

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
South Sea

Leatherwares Việt
Nam - KCN Visip
Sơn Tịnh Quảng

Ngãi

160.000 5 800.000

12 Đỗ Gia Khang 21/11/2023 Nhà trẻ Huỳnh Thị Lan
Xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty MenSa
industries  - KCN
Visip Sơn Tịnh

Quảng  Ngãi

160.000 5 800.000

13 Đặng Thái Hòa 22/07/2024 Nhà trẻ Nguyễn Thị Hoài Thế

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty giày
Rieker Việt Nam -
chi nhánh Quảng
Ngãi - KCN Tịnh
Phong Sơn Tịnh

Quảng  Ngãi

160.000 5 800.000

14 Võ Diệu Linh 29/10/2024 Nhà trẻ Phạm Thị Như Hậu
Xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
XDD TexTile khu
công nghiệp Việt
Nam Singapore

160.000 5 800.000

15 Lê Khắc Minh Phong 16/05/2025 Nhà trẻ Trương Trần Phương
Dung

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Toray

International Việt
Nam - Chi nhánh
Quảng Ngãi thuộc
Khu công nghiệp
Vsip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000
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16 Nguyễn Nhật Ánh 27/09/2024 Nhà trẻ Đoàn Thị Huệ

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Toray

International Việt
Nam - Chi nhánh
Quảng Ngãi thuộc
Khu công nghiệp
Vsip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

17 Phạm Đăng Khoa 30/09/2023 Nhà trẻ Phạm Thị Thành

Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Kingmaker III

(Việt Nam)
Footwear - KCN
Visip Sơn Tịnh

Quảng  Ngãi

160.000 5 800.000

IV Nhóm trẻ độc lập An Nhiên, Xã Đông Sơn 800.000

1 Đỗ Quỳnh Chi 15/07/2024 Nhà Trẻ Võ Thị Điểm Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty Mensa
Industries 160.000 5 800.000

V Lớp Mầm non độc lập Ngọc Long, xã Đông Sơn 19.360.000

1 Nguyễn Ngọc Thuận 14-11-2023 Lớp Mầm
non

Nguyễn Thị Mỹ
Phượng Xuân Yên - Đông

Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Millennium

Furniture - KCN
VSIP Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

2 Trần Minh Đạt 04-07-2023 Lớp  nhà
trẻ

Lê Thị Hạnh
Liên trì tây - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
Zigui Jisheng -

KCN VSIP Quảng
ngãi

160.000 5 800.000

3 Nguyễn Thị Ngọc
Khuê 04-04-2022 Lớp Mẫu

giáo
Nguyễn Phi Kiều

Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Gesin Việt NAM

- KCN Vsip
Quảng Ngãi.

160.000 5 800.000

4 Đào Hữu Quý 14-04-2022 Lớp Nhà
Trẻ

Phạm Thị Vân Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Kingmaker III

Việt Nam- KCN
VSIP QuÃNG

Ngãi

160.000 5 800.000

5 Lê Trung Kiên 18/04/2022 Lớp Mầm
Non

Võ Thị Minh Huệ

Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
TORAY

INTERNATIONA
L -KCN VSIP
Quãng Ngãi

160.000 5 800.000

6 Nguyễn Kiều Diễm
Thư 12-08-2022 Lớp Nhà

Trẻ
Nguyễn Văn Pháp Xuân Yên - Đông

Sơn - Quảng Ngãi

 Công ty TNHH
XDD TEXTILE -
KCN VSIP Quãng

Ngãi
160.000 5 800.000
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7 Trần Minh Thành 09-04-2021 Lớp  Nhỡ Lê Thị Hạnh
Liên trì Tây - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
Zigui Jisheng -

KCN VSIP Quảng
Ngãi

160.000 5 800.000

8 Châu Ngọc Cẩm
Tuyên 25/03/2021 Lớp Mầm

Non
Nguyễn Thị Thùy

Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty Giầy
Rieker Việt Nam-
KCN Tịnh Phong

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

9 Hoàng Khánh Ngân 09-03-2021 Lớp Nhỡ Võ Thị Nguyệt
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
điện tử Sumida
Quảng Ngãi -

KCN VSIP Quảng
Ngãi

160.000 5 800.000

10 Nguyễn Võ Gia Phát 10-08-2021 Lớp Bé Võ Thị Diễm

Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
MH Textile(Việt

Nam)- KCN VSIP
Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

11 Đặng Ngô Xuân Trọng 21/11/2021 Lớp Mầm
Non

Ngô thị Kim Thảo
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty Giầy
Rieker Việt Nam-
KCN Tịnh Phong

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

12 Lê Gia Hưng 26-10-2021 Lớp Mầm
Non

Nguyễn Thị Phượng
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty Giầy
Rieker Việt Nam-
KCN Tịnh Phong

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

13 Lê Gia Thịnh 26-10-2021 Lớp Mầm
Non

Nguyễn Thị Phượng
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty Giầy
Rieker Việt Nam-
KCN Tịnh Phong

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

14 Lê Nguyễn Bảo Uyên 14-04-2020 Lớp Lớn Nguyễn thị Hiền
Trang

Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
Quốc Tế GREAT

HONOR-KCN
VSIP Quảng Ngãi

160.000 4 640.000

15 Trần Ngọc Khải Phong 07-08-2020 Lớp Mầm
Non

Trần Ngọc Hà
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
XDD TEXTILE-

KCN VSIP Quảng
Ngãi

160.000 5 800.000
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16 Huỳnh Ánh Ngọc 13/12/2020 Lớp Mầm
Non

Đinh Thị Thu Dung
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần
Dệt may Hòa Thọ
Quảng Ngãi- KCN

Tịnh Phong

160.000 5 800.000

17 Võ Ngọc Anh Thư 13-08-2020 Lớp Lớn Đặng Thị Liền
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty Giầy
Rieker Việt Nam-
KCN Tịnh Phong

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

18 Nguyễn Gia Hân 24-12-2020 Lớp Lớn Nguyên Văn Nhựt

Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
DN

AUTOMOTIVE
VINA- KCN VSIP

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

19 Nguyễn Võ Bảo Khang 10-04-2020 Lớp Mầm
Non

Võ Thị Diễm
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Textile (Việt

Nam)- KCN VSIP
Quảng Ngãi

160.000 4 640.000

20 Nguyễn Ngọc Trung
Kiên 22-01-2020 Lớp Mầm

Non
Nguyễn Thị Mỹ
Phượng Xuân Yên - Đông

Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Millennium

Furniture- KCN
VSIP Quảng Ngãi

160.000 1 160.000

21 Nguyễn Ngọc An
Nhiên 29-05-2020 Lớp Lớn Nguyễn Thanh Hưng Thôn Long Hội-

Bình Sơn - Quảng
Ngãi

Công Ty TNHH
Mensa Indus tries

- KCN VSIP
QUẢNG NGÃI

160.000 5 800.000

22 Nguyễn Hoàng Thiên
Đức 06-03-2020 Lớp Mầm

non
Nguyễn Văn Vương

An Quang- Đông
Sơn- Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần
Thép Hoà Phát

dung Quất KCN-
Phía đông khu

kinh tế dung quất

160.000 3 480.000

23 Trương Gia Hưng 08-03-2020 Lớp Mẫu
Giáo Lớn

Trương Văn Việt

An Quang- Đông
Sơn- Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần
Thép Hoà Phát

dung Quất KCN-
Phía đông khu

kinh tế dung quất

160.000 3 480.000

24 Nguyễn Đăng Khôi 20-05-2020 Lớp Lớn Nguyễn Thị Kim Anh
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
FREETEX -KCN
vsip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000
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25 Bùi Kim Ngọc 09-02-2020 Lớp Lớn Nguyễn Thị Hiền
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty  TNHH
South SEA
LEATHER

WORES Việt
Nam

160.000 2 320.000

26 Nguyễn Kiên Cường 28-08-2020 Lớp Lớn Nguyễn Phi Kiều
Xuân Yên - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Gesin Việt NAM

- KCN Vsip
Quảng Ngãi.

160.000 5 800.000

27 Trịnh Khôi Nguyên 05-04-2020 Lớp Lớn Trịnh Quang Lực

Liên trì tây - Đông
Sơn - Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần
Thép Hoà Phát

dung Quất KCN-
Phía đông khu

kinh tế dung quất

160.000 4 640.000

VI Nhóm trẻ Tường Vy, xã Đông Sơn 5.920.000

1 Phạm Hoàng Khánh
Thư 30/03/2023 Ghép Phạm Thị Cẩm Trúc

Xã Đông Sơn

Công ty GIẦY
RIEKER VIỆT

NAM
160.000 3 480.000

2 Nguyễn Lê Nhật Quân 14/06/2023 Ghép Lê Thị Thuyền

Xã Đông Sơn

Công ty TNHH
KINGMAKER III

(VIỆT NAM)
FOOTWEAR

160.000 5 800.000

3 Đỗ Thiên Phúc 21/05/2023 Ghép Đỗ Thị Thu Vĩnh

Xã Đông Sơn

Công ty TNHH
SOUTH SEA

LEATHERWARE
S VIỆT NAM

160.000 5 800.000

4 Đỗ Hoàng Quân 30/04/2023 Ghép Bùi Thị Linh

Xã Đông Sơn

Công ty TNHH
WHITEX

TEXTILES
INDUSTERIES

VIỆT NAM

160.000 4 640.000

5 Dương Huyền Trân 01/08/2023 Ghép Nguyễn Thị Gia Lai

Xã Đông Sơn

Công ty TNHH
FUJIKURA

AUTOMOTIVE
VIỆT NAM

160.000 5 800.000

6 Trương Hoàng Khang 27/10/2024 Ghép Trương Giới

Xã Đông Sơn

Công ty TNHH
ĐN

AUTOMOTIVE
VINA

160.000 5 800.000

7 Nguyễn Đức Tài 07/10/2023 Ghép Nguyễn Thị Minh
Hiệu Xã Đông Sơn

Công ty GIẦY
RIEKER VIỆT

NAM
160.000 5 800.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 Bùi Vương Thiên Kỳ 14/10/2023 Ghép Vương Thị Kim Chi

Xã Đông Sơn

Công ty TNHH
Điện tử SUMIDA

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

VII Nhóm Trẻ TT Măng Non, , xã Đông Sơn 4.000.000

1 Bùi Trà My 29/10/2023 Măng
Non

Nguyễn Thị Thúy
Kiều

Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Nhà máy may Hòa
Thọ- Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

2 Đặng Thiên Hương 28/11/2023 Măng
Non

Đặng Phước Huy Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Properwell Việt

Nam
160.000 5 800.000

3 Võ Tường Minh 15/04/2024 Măng
Non

Trần Thị Viễn Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty whitex
textiles industries

160.000 5 800.000

4 Nguyễn Hoàng Bách 26/03/2024 Măng
Non

Nguyễn Tấn Sinh

Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

ALPHA
INSPECTION

JSC (AlphaNDT)
– Quang Ngai

Branch

160.000 5 800.000

5 Nguyễn Ngọc Quỳnh
Nhi 24/10/2023 Măng

Non
Nguyễn Tấn Nhất Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
Millenium
Furniture

160.000 5 800.000

VIII Nhóm trẻ Tư Thục Trúc Nhi , xã Đông Sơn 5.280.000

1 Hà Gia Hân 06-08-2023 Nhà Trẻ Huỳnh Thị Kiều An
Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
MenSA Idustries
KCN Vsip, Sơn

Tịnh
160.000 5 800.000

2 Lê Linh Lan 25/01/2023 Nhà Trẻ Trần Thị Phường
Xã Tịnh Khê, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
MenSA Idustries
KCN Vsip, Sơn

Tịnh

160.000 1 160.000

3 Đào Duy Mạnh 20/08/2023 Nhà Trẻ Đào Duy Thuận Xã Tịnh Khê, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
HD HYUNDAI
ECO Việt Nam

160.000 5 800.000

4 Trần Nguyễn Phúc
Anh 01-08-2023 Nhà Trẻ Nguyễn Thị Bé Mỹ Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty Giày
RIEKER VN

 - CHI NHÁNH
QUẢNG NGÃI

160.000 5 800.000

5 Trương Quang Thành
Đạt 23/2/2023 Nhà Trẻ Đỗ Thị Như Xã Đông Sơn, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
MenSA Idustries
KCN Vsip, Sơn

Tịnh

160.000 2 320.000
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6 Võ Minh Khang 14/02/2024 Nhà Trẻ Lương Thị Như
Huyền Xã Tịnh Khê, Tỉnh

Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
Millennium

Furniture

160.000 5 800.000

7 Phan Trần Nhã Uyên 14/10/2023 Nhà Trẻ Trần Thị Vọng Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
Millennium

Furniture

160.000 5 800.000

8 Phạm Ngọc Tú Quỳnh 08-08-2023 Nhà Trẻ Nguyễn Thị Thu My Xã Đông Sơn, Tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
MenSA Idustries
KCN Vsip, Sơn

Tịnh

160.000 5 800.000

IX Lớp Mầm non Happykids, xã Đông Sơn 800.000

1 Đỗ Hà Hoàng Phong 15/08/2022 Lớp 3-4
tuổi

Đỗ Tấn Vĩnh

Thôn Châu Thuận
biển,xã Đông

Sơn,tỉnh Quảng
Ngãi

Công ty TNHH
Fujikura

Automotive Việt
Nam

160.000 5 800.000

X Nhóm Trẻ Tư Thục Biển Xanh, xã Đông Sơn 7.200.000

1 Vũ Trần Gia Hưng 08/05/2025 ghép Trần Thị Kim Tiến Thôn Châu Bình ,xã
Đông Sơn

Cty TNHH Điện
tư Sumida-KCN

Tịnh Phong

160.000 5 800.000

2 Nguyễn Kiều Diễm
Thư 16/03/2024 ghép Nguyễn Thị Kiều Thôn Minh Mỹ ,xã

Ba Gia

Cty TNHH MH
Textile Việt Nam-
KCN Vsip Quảng

Ngãi

160.000 5 800.000

3 Phạm Lê Minh Triết 12/08/2024 ghép Lê Thị Mỹ Trinh Thôn Phú Nhiêu
2,Xã Đông Sơn

Cty TNHH Z-
Wovens Việt Nam-
KCN Vsip Quảng

Ngãi

160.000 5 800.000

4 Huỳnh Minh Hiếu 06/08/2024 ghép Ngô Thị Hồng Trâm

Thôn An Thạnh,xã
Đông Sơn

Cty TNHH
Kingmaker III (

Việt Nam)
Footwear-KCN

Vsip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

5 Trương Võ Nhật Minh 01/04/2024 ghép Võ Thị Lệ Thôn Phú Nhiêu
2,Xã Đông Sơn

Cty Giày Rieker
Việt Nam -KCN

Tịnh Phong
160.000 5 800.000

6 Phạm Ngọc Diệp 08/11/2024 ghép Phạm Minh Trí Thôn An Thạnh,xã
Đông Sơn

Cty HyunDai Eco
Vina-KCN Kinh

Tế Dung quất

160.000 5 800.000
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7 Bùi Quang Khải 12/07/2023 Ghép Đậu Thị Quyên Thôn Châu Bình ,xã
Đông Sơn

Cty TNHH
Millennium

Furniture-KCN
Vsip

160.000 5 800.000

8 Phan Nguyễn Tú Anh 26/10/2024 ghép Nguyễn Thị Loanh

Thôn Phú Nhiêu
2,Xã Đông Sơn

Cty TNHH
Kingmaker III (

Việt Nam)
Footwear-KCN

Vsip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

9 Nguyễn Triết Đan 30/08/2024 ghép Nguyễn Tấn Thắng

Xã tịnh Ấn Tây

Cty Cổ Phần Thép
Hòa Phát Dung

Quất-Khu Kinh tế
Dung Quất

160.000 5 800.000

XI Nhóm trẻ ĐLTT Hoa Hồng, xã Đông Sơn 4.800.000

1 Trịnh Gia Khang 16/10/2023 Nhà trẻ Lê Thị Bích Hoa Thôn Liên Trì, xã
Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Properwell Việt

Nam - KCN Visip
Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

2 Trịnh Gia Kiệt 16/10/2023 Nhà trẻ Lê Thị Bích Hoa Thôn Liên Trì, xã
Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Properwell Việt

Nam - KCN Visip
Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

3 Bùi Thị Thảo Nguyên 19/07/2023 Nhà trẻ Phạm Thị Tuyết Thôn Liên Trì Tây,
xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty Mensa
Industries - KCN
Visip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

4 Nguyễn Trần Nhật
Phát 23/03/2024 Nhà trẻ Trần Thị Như

Phượng
Thôn Xuân Yên

Đông, xã Đông Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Công ty Mensa
Industries - KCN
Visip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

5 Võ Quốc Khánh 24/10/2023 Nhà trẻ Nguyễn Thị Diệu Thôn Phú Lộc, xã
Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty Mensa
Industries - KCN
Visip Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

6 Nguyễn Phúc Anh Tú 25/09/2023 Nhà trẻ Nguyễn Thị Tuyết Thôn Liên Trì, xã
Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
XDD Textile -

KCN Visip Quảng
Ngãi

160.000 5 800.000

XII Mầm non Thuỳ Linh, xã Đông Sơn 11.200.000

1 Nguyễn Hồ Hiểu Thiên 18/11/2020 Lớp lớn Hồ Nhục Múi Xóm 7, thôn Thọ
Bắc, xã Thọ Phong,

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Happy Furniture

(Việt Nam)

160.000 5 800.000
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2 Lê Bảo Vượng 07/06/2021 Lớp nhỡ Lê Văn Thạch Đội 8, thôn Liên Trì
Đông, xa ̃Đông Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi
Nhà máy Dung

Quất

160.000 5 800.000

3 Kiều Gia Hân 27-10-2021 Lớp nhỡ Phạm Thi ̣Thanh Minh Thôn Liên Tri ̀Tây,
xa ̃Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Điện tư ̉Foster
Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

4 Huỳnh Hà Hữu Phát 07/07/2021 Lớp nhỡ Huỳnh Được 
Đội 4 , thôn 4, xã
Vạn Tường, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH hệ
thống điện GE

Việt Nam
160.000 5 800.000

5 Trương Minh Nhật 24/07/2021 Lớp nhỡ Hồ Thị Nguyệt Thôn IV, xã Vạn
Tường, tỉnh Quảng

Ngãi

Công
ty Giày Rieker
Việt Nam – Chi

nhánh Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

6 Nguyễn Lê Chi ́Cường  28/02/2021 Lớp nhỡ Lê Thi ̣Thu Nương
Đội 11 , thôn Liên
Tri ̀Tây, xa ̃Đông
Sơn, tỉnh Quảng

Ngãi

Công ty TNHH
Kingmarker 3 Việt
Nam Footwear -

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

7 Lê Minh Châu 31/08/2021 Lớp nhỡ Lê Thi ̣Kim Búp Thôn Liên Trì, xã
Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Kingmarker 3 Việt
Nam Footwear -

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

8 Hồ Kim Nghĩa 04/11/2021 Lớp nhỡ Phan Thi ̣Lê ̣Huyền Thôn Long Mỹ, xã
Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Kingmarker 3 Việt
Nam Footwear -

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

9 Nguyễn Cao Phúc Thịnh 12/12/2021 Lớp nhỡ Nguyễn Thị Thu Xóm 7, thôn Thọ
Bắc, xã Thọ Phong,

tỉnh Quảng Ngãi

Công
ty TNHH Mensa

Industries

160.000 5 800.000

10 Phạm Tấn Gia Bảo 04/07/2022 Lớp nha ̀trẻ Đoàn Thị Vi Thôn Tham Hội 3,
xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công
ty Giày Rieker
Việt Nam – Chi

nhánh Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

11 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh11/01/2022 Lớp nha ̀trẻ Trần Thu Hương
Đội 7, xa ̃Đông Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH
Kingmarker 3 Việt
Nam Footwear -

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000
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12 Mai Hoàng Lộc 25/02/2022 Lớp nha ̀trẻ Nguyễn Thi ̣Thuy ́Nga
Đội 11, thôn Liên
Tri ̀Tây, xa ̃Đông
Sơn, tỉnh Quảng

Ngãi

Nhà máy may Hòa
Thọ -

Quảng Ngãi -
KCN Tịnh Phong

160.000 5 800.000

13 Nguyễn Ngọc Minh Khuê02/08/2023 Lớp nha ̀trẻ Lê Thi ̣Thuy ̉Tiên Thôn Liên Tri ̀Tây,
xa ̃Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Nhà máy may Hòa
Thọ -

Quảng Ngãi -
KCN Tịnh Phong

160.000 5 800.000

14 Mai Xuân An 22/09/2023 Lớp nha ̀trẻ Phan Thị Trang Thôn Liên Tri ̀Tây,
xa ̃Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công Ty TNHH
Fujikura

Automotive Việt
Nam Chi Nhánh

Quảng Ngãi

160.000 5 800.000

XIII Nhóm trẻ Khai Trí, xã Đông Sơn 6.400.000

1 Võ Gia Thịnh 03/10/2023 Ghép Nguyễn Thị Gấm Xã Đông Sơn

Công ty TNHH
WHITEX

TEXTILES
INDUSTRIES
VIỆT NAM

160.000 5 800.000

2 Tạ Đăng Khoa 22/12/2023 Ghép Nguyễn Thị Hà Tiên Xã Đông Sơn
Công ty TNHH
XĐ TEXTILES 160.000 5 800.000

3 Phạm Anh Khoa 13/05/2024 Ghép Nguyễn Thị Thúy
Kiều

Xã Đông Sơn
Công ty MENSA

INDUSTRIES 160.000 5 800.000

4 Đỗ Phương Nhi 27/11/2023 Ghép Đỗ Tấn Thành Xã Đông Sơn
Công ty TNHH
MILLENNIUM
FURNITURE

160.000 5 800.000

5 Nguyễn Nhất Minh 23/01/2024 Ghép Phạm Thị Minh Thư Xã Đông Sơn
Công ty TNHH
MILLENNIUM
FURNITURE

160.000 5 800.000

6 Phạm Thảo Nhi 30/06/2024 Ghép Đinh Thị Thùy Linh Xã Đông Sơn
Công ty MH

TEXTILE VIỆT
NAM

160.000 5 800.000

7 Phạm Dương Gia Hân 25/02/2024 Ghép Phạm Thanh Tương Xã Đông Sơn
Công ty CP Thép

Hòa Phát 160.000 5 800.000

8 Nguyễn Tuệ Mẫn 28/03/2023 Ghép Nguyễn Thị Thanh
Thúy

Xã Đông Sơn

Cty TNHH
HAPPY

FURNITURE
(Việt Nam)

160.000 5 800.000

XIV Nhóm trẻ Dung Phụng, xã Đông Sơn 3.200.000
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1 Phạm Minh Vinh 06-11-2024 Ghép Phạm Văn An
Xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công Ty cổ phần
thép Hoà Phát

Dung Quất, KKT
Dung Quất

160.000 5 800.000

2 Nguyễn Phương An 11-06-2024 Ghép Nguyễn Anh Điệp
Xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Công Ty cổ phần
thép Hoà Phát

Dung Quất, KKT
Dung Quất

160.000 5 800.000

3 Nguyễn Hữu Gia
Khang 11-03-2024 Ghép Nguyễn Vần Anh

Thư Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công Ty giày
RIEKER Việt

Nam thuộc KCN
Tịnh Phong

160.000 5 800.000

4 Nguyễn Minh An 11-06-2024 Ghép Nguyễn Anh Điệp Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Công Ty cổ phần
thép Hoà Phát

Dung Quất, KKT
Dung Quất

160.000 5 800.000

TỔNG CỘNG: 100.640.000

Tổng số: 135 trẻ 
Tổng số tiền: 100.640.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
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